
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

 KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Ngày thi :  06/10/2024                  Phòng thi: A.402

STT Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Đ.số Điểm Chữ

1 Nguyễn Thị Ngọc Như 24/05/2003 Bến Tre

2 Trương Thụy Kiều Oanh 05/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thuận Phát 08/11/2003 Tiền Giang

4 Phan Thanh Phương 22/02/2001 Long An

5 Nguyễn Trúc Phương 19/11/2003 Bến Tre

6 Bạch Trần Trúc Phương 16/11/2002 Long An

7 Trần Đỗ Mai Phương 03/10/2002 Đồng Nai

8 Đào Thanh Quang 15/09/2003 Bình Định

9 Nguyễn Ngọc Kim Quyên 30/10/2003 Long An

10 Mai Thị Mỹ Quyên 25/06/2003 Tây Ninh

11 Nguyễn Minh Tâm 03/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh

12 Nguyễn Hoài Mỹ Tâm 22/03/2002 Tiền Giang

13 Phạm Thị Thanh Tâm 03/01/2002 Kiên Giang

14 Lê Thị Kiều Tiên 02/05/2003 Đồng Tháp

15 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 04/09/2003 Tiền Giang

16 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 05/11/2003 Longan

17 Thái Thị Thu Tình 19/02/2002 Quảng Trị

18 Nguyễn  Mỹ Tuệ 09/02/2003 Đăk Lăk

19 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 10/08/2003 Tiền Giang

20 Nguyễn Duy Thanh 12/12/2003 Bến Tre

21 Huỳnh Võ Phương Thảo 01/06/2003 Long An

22 Phạm Hoàng Phương Thảo 30/08/2003 Quảng Ngãi

23 Phạm Hà Phương Thảo 13/05/2003 Khánh Hòa

24 Bùi Phương Thảo 07/06/2002 Long An

25 Đỗ Văn Thắng 11/02/2002 Tây Ninh

26 Nguyễn Gia Thiên 01/06/2002 Quảng Ngãi

27 Đỗ Đức Thiện 25/07/2002 Hà Nam

28 Nguyễn Tấn Thịnh 25/08/2003 Tiền Giang

29 Nguyễn Thị Minh Thư 16/07/2002 Đăk Lăk

30 Lê Minh Thư 24/06/2003 Cà Mau

31 Lê Trần Anh Thư 18/04/2003 Long An

32 Nguyễn Nhã Thy 15/08/2003 Bến Tre

33 Trịnh Thị Huyền Trang 18/05/2000 Đồng Nai

34 Nguyễn Ngọc Điền Trang 29/11/2003 Tiền Giang

35 Phan Ngọc Phương Trang 17/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh

36 Lê Thị Kim Trang 22/12/2003 Bình Phước

37 Huỳnh Thị Kiều Trinh 07/08/2002 Quảng Ngãi

38 Hứa Thị Tuyết Trinh 23/08/2002 Cà Mau
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Họ tên



STT Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Đ.số Điểm ChữHọ tên

39 Nguyễn Thanh Trúc 18/07/2003 Long An

40 Đỗ Nhật Trường 10/06/2002 Vĩnh Long

41 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 18/09/2003 Đồng Nai

42 Nguyễn Thúy Vi 25/05/2002 Bạc Liêu

43 Cao Thị Hồng Yến 25/10/2003 Bình Phước

Số SV có mặt: ……………………………………… Số bài thi: ………………………

Số SV vắng mặt:    ………………………………… Số tờ giấy thi:    ……………………………………

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 2

(Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 1

(Ký tên và ghi họ tên)


